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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TIÊN DU 

TỈNH BẮC NINH 

 

Bản án số: 130 /2021/HSST 

Ngày 30/9/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                   

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN DU  TỈNH BẮC NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà 

Các Hội thẩm nhân dân:   à Lê Thị X                      

                                           à Nguyễn Thị M 

- Thư ký phiên tòa:  à Đỗ Thị L – th     T N  huy n Tiên  u
 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n Ti n  u  t nh   c  inh th m gi  

phiên tòa: Ông Chu Đức T – Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở T N  huy n Tiên  u xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án hình sự thụ l  số 136/2021/TLST-HS ngày 14/9/2021 theo Quyết định đ a 

vụ án ra xét xử số 138/2021/QĐXXST-HS ngày 16/9/2021 đối với bị cáo: 

Đào Văn H, sinh năm 1991. 

 NĐKHKTT: Thôn C, xã P, huy n T, tỉnh  ắc Ninh. 

Nghề nghi p: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 7/12 

 ân tộc: Kinh,  iới t nh: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam;        

Con ông Đào Văn C, sinh năm 1963 – đã chết. 

Con bà Đào Thị Tr, sinh năm 1965 –  làm ruộng. 

 ia đình bị cáo c  03 anh chị em ruột   ị cáo là thứ ba. 

 ị cáo ch a c  v , con. 

Tiền sự: Không. 

Tiền án: 03 
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-  ản án số 37 ngày 16/3/2012, Tòa án nhân dân huy n Tiên  u xử phạt 30 tháng 

tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Khoản 1 Điều 194  ộ luật hình sự năm 

1999. Ra trại ngày 13/01/2014  

-  ản án số 15 ngày 17/12/2015, Tòa án nhân dân huy n Tiên  u xử phạt 14 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo  hoản 1 Điều 138 và điểm g  hoản 1 Điều 48 

 ộ luật hình sự năm 1999  Ra trại ngày 24/11/2016  

-  ản án số 72 ngày 30/5/2017, Tòa án nhân dân huy n Tiên  u xử phạt 30 tháng 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c  hoản 2 Điều 138  ộ luật hình sự năm 1999  

Ra trại ngày 16/7/2019  

Nhân thân:  

- Ngày 29/3/2010, Chủ tịch U N  huy n Tiên  u ra Quyết định “Đ a vào cơ sở 

cai nghi n bắt buộc” thời hạn 12 tháng  Ngày 31/3/2011 chấp hành xong  

- Ngày 04/7/2011, Công an ph ờng Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh  ắc Ninh 

xử phạt hành ch nh “Cảnh cáo” về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy  

- Ngày 20/6/2015, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh  ắc Ninh xử phạt hành ch nh 

1 000 000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản  Đã chấp hành xong ngày 24/6/2015  

- Sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2019 đến nay  

 ị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/6/2021 đến nay  Hi n đang tạm giam 

tại Trại tạm giam Công an tỉnh  ắc Ninh  C  mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG V   N: 

Theo các tài li u c  trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đ  c t m tắt nh  sau:  

Hồi 10 giờ ngày 16/6/2021, tại  hu vực đ ờng làng thuộc thôn Cổ Miếu, xã Phật 

T ch, huy n Tiên  u, tỉnh  ắc Ninh, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công 

an tỉnh  ắc Ninh phối h p cùng Công an huy n Tiên  u và Công an xã Phật T ch bắt 

quả tang Đào Văn H đang c  hành vi “ án trái phép chất ma túy” cho một thanh niên tự 

khai là Hoàng Kỳ   01 túi ni lon mầu trắng c  chứa 0,0368 gam Methamphetamine với 

giá 300 000 đồng  Khám xét  hẩn cấp, cơ quan Công an còn thu giữ tại mặt bàn bên 
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trong phòng ngủ của H 01 túi ni lon mầu trắng c  chứa 0,0402 gam Methamphetamine, 

Hoàng  hai mục đ ch là để bán cho những ai c  nhu cầu  

Tổng  hối l  ng ma túy Hoàng mua bán là 0,0770 gam Methamphetamine  

Cáo trạng số 89/CT - VKS ngày 10/9/2021 của Vi n  iểm sát nhân dân huy n 

Tiên Du đã truy tố bị cáo Đào Văn H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm 

q  hoản 2 Điều 251  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo  hai nhận bản thân là đối t  ng sử dụng chất ma 

túy.  o c  nhu cầu sử dụng ma túy và bán cho những ai c  nhu cầu để  iếm lời nên 

 hoảng 8 giờ ngày 16/6/2021, H đi xe ôm của một ng ời  hông quen biết ra  hu vực 

ph ờng Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh  ắc Ninh mua đ  c của một ng ời đàn ông 

lạ mặt 01 túi ni lon mầu trắng bên trong chứa chất tinh thể mầu trắng với giá 500 000 

đồng rồi quay về  Trên đ ờng về, H đi đến một cánh đồng (nay  hông nhớ địa điểm cụ 

thể) lấy một  t ma túy đã mua đ  c để sử dụng rồi tiếp tục về nhà  Về đến nhà, H lấy 

một  t ma túy cho vào 01 túi ni lon  hác cất vào túi quần đang mặc, phần còn lại H để 

trên mặt bàn trong phòng ngủ  Đến  hoảng gần 10 giờ cùng ngày H đi bộ ra ngoài 

đ ờng chơi thì gặp ng ời bạn mới quen (sau này tự  hai là Kỳ A) đi xe máy cùng anh 

Hoàng Kim T – Sinh năm 1996, HKTT: Thôn L, xã Đ, huy n Q, tỉnh  ắc Ninh (làm 

nghề chở xe ôm)   ặp nhau, Kỳ   hỏi c  biết chỗ nào bán ma túy  hông, do c  sẵn túi 

ma túy trong ng ời nên H nói nếu cần thì sẽ bán cho, Kỳ   đồng   mua 300 000 đồng  

Sau đ , Kỳ   đ a cho H 300 000 đồng, H cầm tiền đồng thời đ a cho Kỳ   túi ma túy, 

cùng lúc thì bị lực l  ng Công an bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật nh  đã nêu 

trên  Ngoài ra, tr ớc  hi bị bắt  hoảng một tuần, H đã bán ma túy cho một số ng ời 

 hông quen biết, đến nay H  hông nhớ  

Khám xét  hẩn cấp chỗ ở của Đào Văn H, Cơ quan điều tra đã thu giữ tại mặt bàn 

 ê trong phòng ngủ 01 túi ni lon mầu trắng bên trong chứa chất tinh thể mầu trắng đ  c 

niêm phong trong phong bì th     hi u M  

Ngày 16/6/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huy n Tiên  u đã tr ng cầu 

phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh  ắc Ninh, giám định chất bột mầu trắng trong 

phong bì th   hông c     hi u và phong bì th  c     hi u M  
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Tại Kết luận giám định số 439/KL ĐMT – PC09 ngày 18/6/2021 của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh  ắc Ninh,  ết luận: 

- Chất tinh thể mầu trắng bên trong phong bì th   hông c     hi u c   hối l  ng 

0,0368 gam là ma túy, loại ma túy Methamphetamine  

- Chất tinh thể mầu trắng bên trong phong bì th     hi u M c   hối l  ng 0,0402 

gam là ma túy, loại ma túy Methamphetamine. 

Methamphetamine là chất ma túy đ  c quy định tại Nghị định 73/2018/NĐ – CP 

ngày 15/5/2018 của Ch nh phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất  

Về vật chứng của vụ án:  

- 01 phong bì th  hoàn trả lại mẫu vật sau giám định đ  c niêm phong dán   n 

bên ngoài c  đ ng dấu niêm phong và chữ    của  iám định viên phòng PC 09 – Công 

an tỉnh  ắc Ninh  

- Tiền ngân hàng Nhà n ớc Vi t Nam 300 000 đồng là tiền H bán ma túy cho Kỳ 

Anh. 

Đại di n Vi n  iểm sát nhân dân huy n Tiên  u, tỉnh  ắc Ninh thực hành quyền 

công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 89/CT- 

VKS ngày 10/9/2021  Trong phần luận tội đã phân t ch nguyên nhân, t nh chất, mức độ 

nguy hiểm cũng nh  các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự của bị cáo và 

đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy”  

Căn cứ điểm q  hoản 2,  hoản 5 Điều 251; điểm s  hoản 1 Điều 51; Điều 38  ộ 

luật hình sự: Xử phạt bị cáo Đào Văn H từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. Thời hạn tù 

t nh từ ngày tạm giữ, tạm giam 16/6/2021. Phạt bổ sung bị cáo H từ 10 tri u đồng đến 

15 tri u đồng sung công quỹ nhà n ớc. 

Về xử l  vật chứng: Căn cứ điều 47  LHS; điều 106  LTTHS: Tịch thu sung 

công quỹ nhà n ớc 300 000 đ thu giữ của Hoàng (số tiền H bán ma túy cho Kỳ   c  

đ  c).  
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Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì th  chứa mẫu vật còn lại sau giám định đ  c niêm 

phong dán   n bên ngoài c  đ ng dấu niêm phong và chữ    của giám định viên phòng 

PC09-Công an tỉnh  ắc Ninh.  

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo sau  hi nghe luận tội của đại di n Vi n  iểm sát 

nhân dân huy n Tiên  u thừa nhận c  tội,  hông tranh luận mà chỉ xin giảm nhẹ hình 

phạt  

 

NH N Đ NH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đ  c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau: 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã  hai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình  

Lời  hai nhận tội của bị cáo phù h p với vật chứng thu giữ đ  c và các tài li u chứng 

cứ  hác c  trong hồ sơ vụ án  Hội đồng xét xử c  đủ cơ sở  ết luận: Hồi 10 giờ ngày 

16/6/2021, tại  hu vực đ ờng làng thuộc thôn Cổ Miếu, xã Phật T ch, huy n Tiên  u, 

tỉnh  ắc Ninh, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh  ắc Ninh phối 

h p cùng Công an huy n Tiên  u và Công an xã Phật T ch bắt quả tang Đào Văn H 

đang c  hành vi “ án trái phép chất ma túy” cho một thanh niên tự  hai là Hoàng Kỳ   

01 túi ni lon mầu trắng c  chứa 0,0368 gam Methamphetamine với giá 300 000 đồng  

Khám xét  hẩn cấp, cơ quan Công an còn thu giữ tại mặt bàn bên trong phòng ngủ của 

H 01 túi ni lon mầu trắng c  chứa 0,0402 gam Methamphetamine, H  hai mục đ ch là 

để bán cho những ai c  nhu cầu.Tổng  hối l  ng ma túy H mua bán là 0,0770 gam 

Methamphetamine. 

Nh  vậy, hành vi của bị cáo thực hi n đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy”, tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 251  ộ luật hình sự. Tuy nhiên 

lần phạm tội này là “tái phạm nguy hiểm” (tại bản án số 72 ngày 30/5/2017, Tòa án 

nhân dân huy n Tiên  u xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c 

 hoản 2 Điều 138  ộ luật hình sự năm 1999  Ra trại ngày 16/7/2019, bị cáo đã bị áp 

dụng tình tiết định  hung “tái phạm nguy hiểm”), lần phạm tội này ch a đ  c xoá án 

tích của bản án  ể trên.  o vậy, bị cáo bị truy tố với tình tiết định  hung tăng nặng “tái 
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phạm nguy hiểm” đ  c quy định tại điểm q  hoản 2 Điều 251  LHS  Cáo trạng truy tố 

bị cáo là đúng ng ời, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến 

ch nh sách độc quyền quản l  của Nhà n ớc về chất ma túy  Ngoài ra hành vi của bị cáo 

gây  h   hăn trong công tác phòng chống t  nạn xã hội, ảnh h ởng xấu đến sức  hỏe 

cộng đồng và là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm  hác  Hội đồng xét xử xét thấy 

cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm  hắc, cách ly ra  hỏi đời sống xã hội một thời 

gian mới c  tác dụng giáo dục cải tạo, phòng ngừa chung 

Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự của bị cáo 

thì thấy:  ị cáo là đối t  ng c  nhân thân xấu đã nhiều lần bị Toà án các cấp xét xử về 

các hành vi phạm tội  hác nhau  Cụ thể: Tại bản án số 37 ngày 16/3/2012, Tòa án nhân 

dân huy n Tiên  u xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

Khoản 1 Điều 194  ộ luật hình sự năm 1999  Ra trại ngày 13/01/2014  Tại bản án số 15 

ngày 17/12/2015, Tòa án nhân dân huy n Tiên  u xử phạt 14 tháng tù về tội “Trộm cắp 

tài sản” theo  hoản 1 Điều 138 và điểm g  hoản 1 Điều 48  ộ luật hình sự năm 1999  

Ra trại ngày 24/11/2016  Tại bản án số 72 ngày 30/5/2017, Tòa án nhân dân huy n Tiên 

 u xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm c  hoản 2 Điều 138  ộ luật 

hình sự năm 1999  Ra trại ngày 16/7/2019  Mặt  hác, ngày 29/3/2010, Chủ tịch U N  

huy n Tiên  u ra Quyết định “Đ a vào cơ sở cai nghi n bắt buộc” thời hạn 12 tháng  

Ngày 31/3/2011 chấp hành xong  Ngày 04/7/2011, Công an ph ờng Đồng Nguyên, thị 

xã Từ Sơn, tỉnh  ắc Ninh xử phạt hành ch nh “Cảnh cáo” về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy  Ngày 20/6/2015, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh  ắc Ninh xử phạt hành ch nh 

1 000 000 đồng về hành vi trộm cắp tài sản  Đã chấp hành xong ngày 24/6/2015 và là 

đối t  ng sử dụng trái phép chất ma túy từ năm 2019 đến nay  

Tuy nhiên,  tại cơ quan điều tra cũng nh  tại phiên tòa hôm nay, bị cáo c  thái độ 

 hai báo thành  hẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân  Vì vậy, bị cáo 

đ  c h ởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại điểm s  hoản 1 

Điều 51  ộ luật hình sự   ị cáo bị truy tố với tình tiết định  hung tăng nặng “tái phạm 
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nguy hiểm” nên không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự “tái phạm hoặc 

tái phạm nguy hiểm” đ  c quy định tại điểm h  hoản 1 Điều 52  LHS.  

Về hình phạt bổ sung:  ị cáo phạm tội với mục đ ch thu l i bất ch nh nên Hội 

đồng xét xử cần áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo là phù h p pháp 

luật. 

Về xử l  vật chứng: Mẫu vật còn lại sau giám định  hông còn giá trị nên cần tịch 

thu tiêu hủy  Đối với số tiền 300 000 đồng tiền Ngân hàng nhà n ớc Vi t Nam (thu giữ 

của H là tiền do bán ma túy cho Kỳ A mà c  nên cần tịch thu sung công quỹ nhà n ớc 

là phù h p pháp luật  

Liên quan trong vụ án còn c  ng ời thanh niên tên Hoàng Kỳ  , sau  hi làm vi c 

xong, l i dụng sơ hở đã bỏ trốn  Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh theo địa chỉ Kỳ 

A  hai nh ng Công an xã Hoàn Sơn và Công an xã Vi t Đoàn, huy n Tiên  u, tỉnh  ắc 

Ninh cung cấp tại địa ph ơng  hông c  ai c  tên và l  lịch nh  đã nêu nên ch a làm rõ 

đ  c,  hi nào làm rõ sẽ xử l  sau  

 Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy tr ớc  hi bị bắt quả tang của 

Hoàng, căn cứ lời  hai của H Cơ quan điều tra ch a làm rõ đ  c,  hi nào làm rõ sẽ xử 

lý sau. 

 Đối với ng ời đàn ông bán ma túy cho Hoàng, căn cứ lời  hai của H Cơ quan 

điều tra đã tiến hành xác minh nh ng ch a làm rõ đ  c  Khi nào làm rõ sẽ xử l  sau  

 Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của H sáng ngày 16/6/2021, 

Hoàng  hông nhớ địa điểm sử dụng cụ thể nên ch a c  căn cứ xử l   Khi nào làm rõ sẽ 

xử l  sau  

Đối với anh Hoàng Kim T, khi ng ời thanh niên tên Hoàng Kỳ   thuê anh chở xe 

ôm, anh  hông biết là Kỳ   đi mua ma túy nên Cơ quan điều tra  hông xử l  là phù 

h p  

Về án ph : Bị cáo phạm tội phải chịu án ph  theo quy định pháp luật  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT Đ NH 
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1  Tuyên bố bị cáo Đào Văn H phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” 

2  Căn cứ điểm q  hoản 2,  hoản 5 Điều 251; điểm s  hoản 1 Điều 51, Điều 38 

BLHS; Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 329  ộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/U TVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án ph  và l  ph  Tòa 

án: Xử phạt bị cáo Đào Văn H 08 năm tù  Thời hạn tù t nh từ ngày 16/6/2021. Phạt bổ 

sung bị cáo Đào Văn H 15 tri u đồng xung công quỹ nhà n ớc   

Tạm giam bị cáo Đào Văn H 45 ngày,  ể từ ngày tuyên án sỏ thẩm để đảm bảo 

thi hành án. 

3. Xử l  vật chứng:  p dụng Điều 47  ộ luật hình sự; Điều 106  LTTHS: Tịch 

thu sung công quỹ nhà n ớc 300 000 đ thu giữ của Hoàng (số tiền H bán ma túy cho Kỳ 

A c  đ  c)   

Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì th  chứa mẫu vật còn lại sau giám định đ  c niêm 

phong dán   n bên ngoài c  đ ng dấu niêm phong và chữ    của giám định viên phòng 

PC09-Công an tỉnh  ắc Ninh   

4  Về án ph :  ị cáo Đào Văn H phải chịu 200 000 đồng tiền án ph  hình sự sơ 

thẩm. 

5  Quyền  háng cáo: ị cáo c  mặt c  quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ngày 

 ể từ ngày tuyên án sỏ thẩm  

 

 

         TH NH VIÊN HỘI Đ NG X T X               CHỦ T A  HIÊN TÒA 

         

 

 

             NGUYỄN TH  M             Ê TH  X              TH CH THIÊN H  

 

  

 


